
UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
BỔ SUNG MỚI ĐỐI TƯỢNG TRỢ CẤP TRỢ CẤP HƯU TRÍ XÃ HỘI NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-PVHXH ngày         tháng 9 năm 2025 của  Phòng Văn hóa - Xã hội)

TT Họ và tên Năm sinh Thẻ CC/CCCD số Đối tượng Mức
hưởng

Số tiền
được

hưởng

Thời gian
hưởng

Người thẩm
định

I Thôn Bắc An Bình:  01 đối tượng

1 Trần Phi Hoàng 16/3/1950 051050001114
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

II Thôn Đông An Hải:  02 đối tượng

1 Trương Thị Tình 20/6/1947 051147000612
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

2 Phạm Thị Hương 04-06-1948 051148006409
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

III Thôn Đồng Hộ An Hải:  01 đối tượng

1 Lê Thị Lộc 10-08-1954 051154001497
Người từ đủ 70-75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo,  không hưởng lương hưu hoặc trợ
cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

IV Thôn Tây An Vĩnh:  04 đối tượng
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1 Nguyễn Lên 18/3/1950 051050001096
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

2 Võ Minh Chính 04-04-1950 051050000296
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

3 Trần Thị Mười 07-03-1950 051150001313
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

4 Nguyễn Thị Thanh
Mai 25/10/1945 051145000688

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

V Thôn Đông An Vĩnh:  04 đối tượng

1 Phạm Thị Thơm 20/02/1950 051150003598
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

2 Nguyễn Cửu 18/4/1946 051466005063
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

3 Trương Minh Tùng 05-09-1945 046045000424
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

4 Trần Đình Quang 17/4/1947 051047004907 Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng
tháng

500.000 500.000 Kể từ tháng ký
Quyết định Võ Xuân Quy

Tổng cọng: 12 đối tượng
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